
1 Nguyễn Thị Hồng Ánh Nữ 20/12/1994 Kinh
Cử nhân giáo 

dục tiểu học

Giáo viên Tiểu 

học môn chung

Trường Tiểu học 

Vĩnh Hậu A
85 85 Trúng tuyển

2 Trần Thị Thu Hương Nữ 30/3/1996 Kinh
Cử nhân giáo 

dục tiểu học

Giáo viên Tiểu 

học môn chung

Trường Tiểu học 

Vĩnh Hậu A
93 93 Trúng tuyển

3 Phan Thị Bích Huyền Nữ 01/01/1995 Kinh
Cử nhân giáo 

dục tiểu học

Giáo viên Tiểu 

học môn chung

Trường Tiểu học 

Vĩnh Hậu A
90 90 Trúng tuyển

4 Lê Văn Lâm Nam 09/11/1993 Kinh
Cử nhân Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học môn chung

Trường Tiểu học 

Vĩnh Hậu A
99 99 Trúng tuyển

5 Đoàn Thị Vân Nữ 01/10/2001 Kinh
Cử nhân giáo dục tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học môn chung

Trường Tiểu học 

Vĩnh Hậu A
95 95 Trúng tuyển

6 Mai Tiến Dũng Nam 01/01/1994 Kinh
Cử nhân giáo 

dục tiểu học

Giáo viên Tiểu 

học môn chung

Trường Tiểu học Vĩnh 

Hậu C
85 85 Trúng tuyển

7 Trần Thị Lan Anh Nữ 10/01/2001 Kinh
Cử nhân giáo dục tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học môn chung

Trường Tiểu học Vĩnh 

Thịnh A
98 98 Trúng tuyển

8 Trần Thị Thoại Mỹ Nữ 13/01/2001 Kinh
Cử nhân giáo dục tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học môn chung

Trường Tiểu học Vĩnh 

Thịnh A
98 98 Trúng tuyển

9 Lê Hồng Phượng Nữ 21/05/1995 Kinh
Cử nhân giáo dục tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học môn chung

Trường Tiểu học Vĩnh 

Thịnh A
95 95 Trúng tuyển

10 Nguyễn Thị Thanh Thúy Nữ 24/02/1988 Kinh
Cử nhân giáo dục tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học môn chung

Trường Tiểu học Vĩnh 

Thịnh A
95 95 Trúng tuyển

11 Lê Trần Duy Nam 25/11/1997 Kinh
Cử nhân giáo dục tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học môn chung

Trường Tiểu học Vĩnh 

Thịnh B
90 90 Trúng tuyển

12 Võ Ngọc Ngân Nữ 08/05/2001 Kinh
Cử nhân giáo dục tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học môn chung

Trường Tiểu học Vĩnh 

Thịnh B
95 95 Trúng tuyển

13 Trần Quỳnh Như Nữ 10/08/2001 Kinh
Cử nhân giáo dục tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học môn chung

Trường Tiểu học Vĩnh 

Thịnh B
98 98 Trúng tuyển

14 Trần Đức Dũng Nam 31/10/2001 Kinh
Cử nhân Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học môn chung

Trường Tiểu học Đông 

Hải
98 98 Trúng tuyển

Dân tộc Trình độ chuyên môn Ghi chú

PHỤ LỤC II

KẾT QUẢ THÍ SINH DỰ THI SÁT HẠCH (VÒNG 2) GIÁO VIÊN CẤP TIỂU HỌC

(kèm theo Quyết định số 992/QĐ-UBND ngày 07/5/2026 của Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hậu)

STT Họ và tên
Ngày, tháng, năm 

sinh
Vị trí dự tuyển

Đơn vị đăng ký dự 

tuyển

Thuộc 

diện ưu 

tiên 

Điểm
Điểm ưu 

tiên 
Tổng điểm Kết quảGiới tính



Dân tộc Trình độ chuyên môn Ghi chúSTT Họ và tên
Ngày, tháng, năm 

sinh
Vị trí dự tuyển

Đơn vị đăng ký dự 

tuyển

Thuộc 

diện ưu 

tiên 

Điểm
Điểm ưu 

tiên 
Tổng điểm Kết quảGiới tính

15 Trần Văn Minh Nam 01/01/1991
Dân tộc 

Khmer

Cử nhân Giáo dục thể 

chất

Giáo viên môn 

Giáo dục thể chất

Trường Tiểu học Vĩnh 

Thịnh B

Người dân 

tộc thiểu 

số

90 5 95 Trúng tuyển

16 Đào Xuân Toàn Nam 15/03/2001 Kinh
Cử nhân giáo dục thể 

chất

Giáo viên môn 

Giáo dục thể chất

Trường Tiểu học 

Vĩnh Hậu A
85 85 Trúng tuyển

17 Nguyễn Công Trình Nam 20/10/2000 Kinh

Cử nhân 

Giáo dục 

thể chất

Giáo viên môn 

Giáo dục thể chất

Trường Tiểu học Đông 

Hải
90 90 Trúng tuyển

18 Nguyễn Thị Huỳnh Như Nữ 27/5/1993 Kinh
Cử nhân

CNTT

Giáo viên môn 

Tin học

Trường Tiểu học Vĩnh 

Hậu A
88,3 88,3 Trúng tuyển

19 Ninh Văn Trung Nam 15/11/1984 Kinh
Đại học

CNTT

Giáo viên môn             

Tin học

Trường Tiểu học Đông 

Hải

Con 

Thương 

binh

85 5 90 Trúng tuyển

20 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 04/01/1994 Kinh
Cử nhân Ngôn ngữ 

Anh

Giáo viên môn 

tiếng Anh

Trường Tiểu học 

Vĩnh Hậu A
75 75 Trúng tuyển

21 Tống Mỹ Chinh Nữ 27/9/1999 Kinh
Cử nhân Ngôn ngữ 

Anh

Giáo viên môn 

tiếng Anh

Trường Tiểu học Vĩnh 

Hậu C
90 90 Trúng tuyển

22 Phạm Thị Mỹ Trinh Nữ 05/01/1996 Kinh
Cử nhân sư phạm              

Tiếng Anh

Giáo viên dạy 

môn tiếng Anh

Trường Tiểu học Vĩnh 

Hậu C
90 90 Trúng tuyển

23 Nguyễn Ngọc Châm Nữ 20/05/1999 Kinh
Cử nhân Ngôn ngữ 

Anh

Giáo viên dạy 

môn tiếng Anh

Trường Tiểu học Vĩnh 

Thịnh A
74 74 Trúng tuyển

24 Tăng Thị Ngọc Bội Nữ 28/10/1999 Kinh
Cử nhân Ngôn ngữ 

Anh

Giáo viên môn 

tiếng Anh

Trường Tiểu học Vĩnh 

Thịnh B
85 85 Trúng tuyển

25 Quách Đồng Đằng Nam 20/12/1993 Kinh
Cử nhân Ngôn ngữ 

Anh

Giáo viên môn 

tiếng Anh

Trường Tiểu học Vĩnh 

Thịnh B

Hoàn 

thành 

nghĩa vụ 

quân sự

93 2,5 95,5 Trúng tuyển

26 Đinh Thị Nhẫn Nữ 02/03/1994 Kinh
Cử nhân sư phạm 

Tiếng Anh

Giáo viên môn 

tiếng Anh

Trường Tiểu học Vĩnh 

Thịnh B
72 72 Trúng tuyển

27 Trần Thị Duyên Nữ 01/01/1996 Kinh
Cử nhân Ngôn ngữ 

Anh

Giáo viên dạy 

môn tiếng Anh

Trường Tiểu học Đông 

Hải
67 67

Không trúng 

tuyển

28 Phạm Thị Ngọc Hà Nữ 25/3/1996 Kinh
Cử nhân Ngôn ngữ 

Anh

Giáo viên môn 

tiếng Anh

Trường Tiểu học Đông 

Hải
69 69 Trúng tuyển



Dân tộc Trình độ chuyên môn Ghi chúSTT Họ và tên
Ngày, tháng, năm 

sinh
Vị trí dự tuyển

Đơn vị đăng ký dự 

tuyển

Thuộc 

diện ưu 

tiên 

Điểm
Điểm ưu 

tiên 
Tổng điểm Kết quảGiới tính

29 Nguyễn Thị Ngọc Huyền Nữ 10/09/1993 Kinh
Cử nhân Ngôn ngữ 

Anh

Giáo viên dạy 

môn tiếng Anh

Trường Tiểu học Đông 

Hải
78,3 78,3 Trúng tuyển


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-05-08T07:44:17+0700
	Cà Mau
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ VĨNH HẬU<xavinhhau@camau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




